
Hướng dẫn hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho những người nhập viện 
và cách ly với COVID-19

Hướng dẫn đăng ký chi phí hỗ trợ sinh hoạt

□ Điều kiện đăng kí : những người nhận được thông báo cách li·nhập viện do bệnh dịch covid-19
  - Những người được nhận thông báo của trung tâm y tế về việc cách li·nhập viện điều trị và xóa 

bỏ cách li do tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19 *(hỗ trợ theo hộ gia đình)
   * Người mà sau khi nhận được giấy thông báo cách li(nhập viện điều trị) được cấp phát từ trung tâm y tế đã chấp hành đúng 

đắn theo các biện pháp xử lí cách li của bộ luật phòng chống bệnh truyền nhiễm  đối với người cần phải cách li (nhập 
viện)

   □ Không bao gồm hỗ trợ 
  þ Những người lao động phải cách li hoặc thành viên trong gia đình đang làm tại những cơ 

quan “nhà nước”·’cơ quan công cộng“ hay những cơ quan được nhận hỗ trợ tài chính 
cho chi phí lao động từ nhà nước v.v.. 

     - Tuy nhiên, đối với người làm việc theo hợp đồng v.v. thì nếu chứng minh được rằng việc nghỉ 
phép có lương không được nhận do hoàn cảnh riêng của cơ quan thì  chi phí sinh hoạt có 
thể được hỗ trợ như một trường hợp ngoại lệ 

  þ Những người vi phạm các biện pháp kiểm dịch của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
  þ (Không bao gồm hỗ trợ trùng lặp) Trường hợp trong gia đình người lao động  có ít nhất 

một thành viên được nhận nghỉ phép có lương theo Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
  þ Sau 0h ngày 4.1.2020 (biện pháp tăng cường kiểm dịch) Đối với tất cả những người nhập 

cảnh thuộc tât cả các quốc gia
    * ‘Sau ngày 4.1.2020. theo các biện pháp tăng cường kiểm người nhập cảnh thi tất cả những người nhập cảnh 

có nghĩa vụ phải cách li tại nhà trong vòng 14 ngày, Thêm vào đó theo quyết định giảm thiểu việc hỗ trọe 
người nhập cảnh, việc tự chi trả chi phí cách li v.v.. thì đã ngoại trừ tiền hỗ trợ sinh hoạt (Đối với những 
người nhập cảnh trước ngày 1.4.2020. thì tiền hỗ trợ sinh hoạt cũng được hỗ trợ ·những người đã tiếp xúc 
với bệnh nhân)

  

□ Chi phí hỗ trợ : Thanh toán chi phí hỗ trợ sinh hoạt dựa trên số lượng thành viên của hộ gia đình 
được ghi trong giấy đăng kí cư trú tại thời điểm bắt đầu cách li

   * Theo luật, vợ hoặc chồng, con cái dưới 30 tuổi chưa kết hôn thì được tính vào số thành viên trong hộ ngay cả khi họ 
đã tách biệt trên giấy đăng kí cư trú

 

(đơn vị : won/tháng)

số thành viên 1 người 2người 3người 4người Trên 5người
Hỗ trợ tiền sinh
hoạt(‘Năm 2021) 474,600 802,000 1,035,000 1,266,900 1,496,700

※ Tính theo thời gian nhập viện hoặc cách li dưới 14 ngày
※ Nếu thời gian cách li là năm “2020” thì chi trả theo “chi phí của năm 2020”

      

□ Cơ quan đăng kí : thị trấn·xã·phường thuộc nơi cư trú
□ Thời gian đăng kí : Sau ngày xóa bỏ cách li (ngày nhập viện) ~ 
                        cho đến khi có thông báo mới
□ Hồ sơ đăng kí : ① Giấy đăng kí nhận tiền hỗ trợ sinh hoạt  ② Sổ tài         khoản ngân hàng 

mang tên người đăng kí
   * Để xác nhận bản thân cần đem theo giấy tờ tùy thân (Đối với đăng kí hộ thì cần đem theo giấy tờ tùy thân của người 

đăng kí và người đăng kí hộ)

※ Những thắc mắc khác thì hãy liên lạc tới số 1399 Trung tâm tư vấn của bộ quản lí dịch bệnh Hoặc ủy ban nhân dân 
tỉnh Haman (☎ 055-580-2484)


